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	UBND TỈNH LAI CHÂU

LIÊN MINH HTX

Số:       /BC - BCH 
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày        tháng 3 năm 2024


BÁO CÁO

Tình hình KTTT, HTX và hoạt động của Ban Thường vụ,
 Ban Chấp hành, Thường trực Liên minh HTX tỉnh năm 2023; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
(Báo cáo tại kỳ họp thứ VI, BCH Liên minh HTX tỉnh  nhiệm kỳ 2020 - 2025 )


Thực hiện Kế hoạch số 3450/KH–UBND, ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch phát triển KTTT (KTTT) năm 2023; Nghị Quyết số 58/NQ-BCHLMHTX, ngày 08/3/2023 tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Lai Châu, kỳ họp lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Báo cáo tình hình phát triển khu vực KTTT, HTX và hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh năm 2023 và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 gồm những nội dung sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KTTT, HTX VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ,  BAN CHẤP HÀNH, THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH NĂM 2023
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTTT NĂM 2023
1. Đánh giá tình hình

1.1. Thuận lợi

Các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX đã tạo điều kiện cho KTTT, HTX phát triển
.

Khu vực KTTT luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của LMHTX Việt Nam; sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Liên minh HTX tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thành phố trong phát triển KTTT, HTX. 

1.2. Khó khăn

Các chuỗi cung ứng, tiêu thụ đang trong giai đoạn khôi phục, giá nhiên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao làm tăng chi phí sản xuất.
Việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp gặp khó khăn (Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình) dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX gặp nhiều khó khăn.
2. Kết quả hoạt động KTTT, HTX 

2.1. Tổ hợp tác (THT)

Từ đầu năm đến 31/12/2023, toàn tỉnh thành lập mới 15 THT, nâng tổng số THT là 284 THT, đạt 97,9% so với kế hoạch phát triển KTTT năm 2023. Trong đó: hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có 168 tổ, chiếm 59,2% tổng số THT; lĩnh vực phi nông nghiệp 116 tổ, chiếm 40,8% tổng số THT. Các THT đã tạo việc làm cho 2.165 thành viên và lao động. 

 Doanh thu bình quân ước đạt 350 triệu đồng/THT. Thu nhập bình quân của thành viên ước đạt 45 triệu đồng/người/năm; lợi nhuận bình quân ước đạt 32 triệu đồng/THT. 
2.2. HTX (HTX)

Từ đầu năm đến 31/12/2023, toàn tỉnh có 424 HTX (422 HTX, 02 Quỹ tín dụng nhân dân), số HTX đang hoạt động là 335 HTX (tăng 35 HTX so với kế hoạch năm 2023); số ngừng hoạt động là 89 HTX. Số thành lập mới là 32 HTX (tăng 7 HTX so với kế hoạch năm 2023); số HTX giải thể là 19 HTX.

Tổng vốn điều lệ đăng ký là 1.059.982 triệu đồng (chỉ tính đối với các HTX đang hoạt động), tăng 42.868 triệu đồng so với năm 2022. 
Các HTX thu hút 3.915 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 3.573 lao động (đạt 96% kế hoạch năm 2023), tăng 763 thành viên và lao động so với năm 2022.
Doanh thu bình quân của 01 HTX ước đạt 1.200 triệu đồng/HTX (đạt 92,3% so với kế hoạch năm 2023). Doanh thu của HTX đối với thành viên ước đạt 140 triệu đồng. Lãi bình quân ước đạt 95 triệu đồng/HTX (đạt 105% so với kế hoạch năm 2023). Thu nhập bình quân của lao động trong HTX ước cả năm đạt 54 triệu đồng/người/năm.
Tổng số cán bộ quản lý HTX là 1.084 người, trong đó: Cán bộ quản lý đạt trình độ sơ cấp, trung cấp 305 người, có trình độ cao đẳng, đại học trở lên 35 người; còn lại chưa qua đào tạo chuyên môn
Phân theo lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có 214 HTX (có 184 HTX đang hoạt động và 30 HTX ngừng hoạt động); lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có 21 HTX (có 17 HTX đang hoạt động và 4 HTX ngừng hoạt động); lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng  có 113 HTX (có 71 HTX đang hoạt động và 42 HTX ngừng hoạt động); lĩnh vực thương mại, dịch vụ thương mại có 65 HTX (có 53 HTX đang hoạt động và 12 HTX ngừng hoạt động); Lĩnh vực vận tải có 4 HTX; lĩnh vực vệ sinh môi trường có 05 HTX (có 4 HTX đang hoạt động và 1 HTX ngừng hoạt động), Lĩnh vực tín dụng (Quỹ tín dung nhân dân) có 02 đơn vị.

2.3. Liên hiệp HTX (LHHTX)
Có 01 Liên hiệp HTX tiêu dùng Lai Châu, vốn điều lệ đăng ký 2.000 triệu đồng, với 4 thành viên tham gia, tạo việc làm cho 9 lao động. Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp chưa phát huy được hiệu quả do thành viên trong Liên hiệp HTX chưa gắn kết, sản phẩm và hoạt động giới thiệu, quảng bá còn yếu.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Kết quả phối hợp, triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ phát triển HTX
Tổng số có 57 HTX, 01 THT đáp ứng điều kiện, tham gia các chương trình và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh với tổng kinh phí 45.430 triệu đồng, cụ thể:
3.1. Từ các chương trình phối hợp, nguồn vốn của LMHTX Việt Nam:
Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ 02 HTX, 30 hộ dân tham gia đề án, chương trình từ nguồn vốn theo chương trình của Liên minh HTX Việt Nam với tổng kinh phí 2.782 triệu đồng
. 
3.2. Từ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh:

Lũy kế đến 31/12/2023, tổng số chương trình (dự án/kế hoạch/mô hình) liên kết toàn tỉnh 19 chuỗi liên kết, trong đó có 09 HTX chủ trì liên kết thực hiện 10 dự án HTX tại 8 huyện, thành phố tổ chức các hình thức liên kết sản xuất và được hỗ trợ theo Nghị Quyết số 13 của HĐND tỉnh, với tổng kinh phí 16.881 triệu đồng
.
3.3. Từ nghị Quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh:

Kết quả tổng hợp có 45 HTX tại 8 huyện, thành phố được hỗ trợ theo nghị Quyết số 07 của HĐND tỉnh với tổng kinh phí 14.392 cụ thể như sau:
- Tại huyện Nậm Nhùn: Hỗ trợ 10 HTX (chuồng trại, hầm biogas, nuôi ong, nuôi cá lồng, trồng cỏ, …), với tổng kinh phí 3.178 triệu đồng.

- Tại huyện Than Uyên: Hỗ trợ 12 HTX (chuồng trại, hầm biogas, nuôi cá lồng, trồng cỏ, …) với tổng kinh phí 3.558 triệu đ. 

- Tại huyện Mường Tè: Hỗ trợ 03 HTX (chuồng trại, hầm biogas, các sản phẩm OCOP, …) với tổng kinh phí 1.010 triệu đồng.

- Tại huyện Phong Thổ: Hỗ trợ 04 HTX (chuồng trại, giống, vật tư, …) với tổng kinh phí  1.460 triệu đồng.
- Tại huyện Tam Đường: Hỗ trợ 09 HTX (trồng mới cây ăn quả tập trung, chuồng trại, hầm biogas, vật tư, giống ong, trồng cỏ, các sản phẩm OCOP…) với tổng kinh phí: 3.918 triệu đồng. 

- Tại Huyện Tân Uyên: Hỗ trợ 02 HTX (hỗ trợ lúa hàng hóa tập trung và hỗ trợ trồng cỏ) với tổng kinh phí 212 triệu đồng. 
- Tại Huyện Sìn Hồ: Hỗ trợ 02 HTX (hỗ trợ bao bì, thưởng sản phẩm OCOP) với tổng kinh phí thực hiện 198 triệu đồng.
- Tại Thành phố Lai Châu: hỗ trợ 03 HTX (hỗ trợ chuồng trại, hầm biogas, trồng cỏ, các sản phẩm OCOP), với tổng kinh phí  tổng 858 triệu đồng
3.4. HTX tham gia các chương trình mục tiêu Quốc gia (Giảm nghèo, Xây dựng nông thôn mới, Dân tộc thiểu số miền núi)
Tại huyện Sìn Hồ: HTX Nông sản dược liệu cao nguyên Sìn Hồ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng “chăn nuôi lợn sinh sản”  thuộc dự án 2 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Tiểu dự án 2 dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại 14 xã với tổng kinh phí 7.700 triệu đồng.

Tại huyện Than Uyên: HTX Ngọc Ánh tham gia Dự án liên kết "Phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị chăn nuôi trâu nội sinh sản” thuộc dự án 2 chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, với tổng kinh phí 2.483 triệu đồng. 
Tại huyện Phong Thổ: HTX Dền Thàng tham gia chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững “Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ Dong riềng tại các xã Nậm Xe, Bản Lang, Hoang Thèn, Mù Sang thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023-2025”; “Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cây Khoai Sọ trên địa bàn các xã Nậm Xe, Hoang Thèn, Bản Lang, Mù Sang thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023-2025”; “Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ Chuối Tây trên địa bàn các xã Nậm Xe, Hoang Thèn, Bản Lang thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023-2025”; “Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cây Khoai Sọ trên địa bàn các xã Bản Lang, Hoang Thèn, Sin Suối Hồ, Ma Li Pho, Huổi Luông năm 2023-2025 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025” với tổng kinh phí 20.670 triệu đồng.

4. Một số mô hình HTX thành lập mới phát huy hiệu quả năm 2023
Mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp phát huy hiệu quả điển hình là các HTX: 
- HTX Nông dược Phương Nam, huyện Tân Uyên thành lập năm 2022 trồng, tiêu trồng ớt và chế biến chè kim tuyên quy mô 100 ha, thành viên liên kết 200 hộ. 
- HTX Dền Thàng, huyện Phong Thổ, thành lập năm 2023 đáp ứng các điệu kiện, tham gia 04 chương trình mục tiêu quốc gia, tham gia chủ trì liên kết sản xuất, bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp với quy mô 375,4 ha, số thành viên liên kết 1.116 hộ. 
- HTX Nông nghiệp nông thôn Phúc Than, huyện Than Uyên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả với quy mô 40 ha, số thành viên liên kết 80 hộ dân.
II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH, THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH 
1. Công tác chỉ đạo và hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch hoạt động; tổ chức các hội nghị để đánh giá tình hình phát triển KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023; xây dựng chương trình phối hợp, duy trì mối quan hệ công tác với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX. 

Các đồng chí Ủy viên BCH, Ban Thường vụ đã nêu cao tinh thành trách nhiệm, tâm huyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai các chính sách của Trung ương, của tỉnh đến khu vực KTTT, HTX; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTTT, HTX theo Nghị quyết số 58/NQ-BCH ngày 08/3/2023 cụ thể như sau:
(1). Phối hợp tổ chức trên 20 lớp tuyên tuyền các chủ trương, pháp luật về  HTX; các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX cho trên 950 học viên. Có trên 200 học viên là đội ngũ quản lý HTX được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 
Kết quả: Phối hợp tổ chức mở 27 lớp tuyên truyền, tăng 7 lớp so với Nghị quyết, số học viên tăng 387 học viên so với Nghị Quyết; số cán bộ quản lý được bồi dưỡng chuyên môn 960 người, tăng 760 người so với Nghị quyết.
(2). Tư vấn, vận động thành lập mới 25 HTX và 20 tổ hợp tác trở lên; Có trên 76% số xã, phường, thị trấn toàn tỉnh có HTX.
Kết quả: Tư vấn thành lập mới 32  HTX, tăng 7 HTX so với Nghị quyết, và thành lập mới 15 THT, giảm 5 THT so với Nghị quyết; có 76% số xã, phường, thị trấn toàn tỉnh có HTX.
(3). Thu hút mới trên 500 lao động và 300 thành viên tham gia HTX và 200 thành viên tham gia Tổ hợp tác.

Kết quả: Thu hút mới 303 lao động, giảm 197 lao động so với Nghị quyết; số thành viên mới 558  thành viên, tăng 258 thành viên so với Nghị quyết; Số thành viên THT 67 thành viên, giảm 133 thành viên so với Nghị quyết. 
(4). Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 60 triệu đồng/năm/người. Thu nhập bình quân của lao động trong THT đạt trên 45 triệu đồng/năm.

Kết quả: Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 54 triệu đồng/năm/người, thấp hơn 600.000 đồng/người/năm so với Nghị quyết; thu nhập bình quân THT đạt 45 triệu đồng/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
(5). HTX hoạt động có hiệu quả đạt tỷ lệ trên 45%. Trong đó: HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt trên 35%. 

Kết quả: Theo kết quả đánh giá, phân loại số HTX hoạt động có hiệu quả (Trung bình, Khá, Tốt) đạt 28,13%, không đạt so với Nghị quyết.

(6). Xây dựng 02 - 03 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến; Xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm theo Quyết định 1054/QĐ -UBND, ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh. 
Kết quả: Xây dựng 03 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; Xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm theo Quyết định 1054/QĐ -UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh (01/08 huyện, Thành phố Quyết định phê duyệt dự án/phương án sản xuất), không đạt.
(7). Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh giải ngân cho 20 lượt HTX vay vốn, dư nợ tín dụng đạt trên 80% tổng nguồn vốn. Hỗ trợ cho trên 20 HTX tham gia từ 1 - 2 Hội chợ xúc tiến thương mại trong, ngoài tỉnh hàng năm.

Kết quả: Quỹ hỗ trợ cho vay giải ngân không đạt so với Nghị quyết (do Quỹ đang chuyển đổi mô hình, dừng hoạt động cho vay); Hỗ trợ cho HTX tham gia từ 1-2 Hội chợ xúc tiến thương mại trong, ngoài tỉnh hàng năm, vượt 22 HTX so với Nghị quyết.

 (8). Thu hút trên 70% HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

Kết quả: Có 191 HTX đã tham gia thành viên đạt 57,4%, thấp hơn 12,6% so với Nghị quyết.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Công tác chỉ đạo và hoạt động của Thường trực LMHTX tỉnh

Trong quản lý, điều hành Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã bám sát Nghị quyết, Điều lệ; thực hiện nghiêm chế độ họp định kỳ, chất lượng các kỳ họp được nâng cao đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể; công tác điều hành đổi mới theo hướng cụ thể, sâu sát. Phối hợp tốt với các đơn vị trực thuộc của LMHTXVN, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố để thúc đẩy phát triển KTTT, HTX. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ, cụ thể:
2.1. Trong công tác tham mưu

 Phối hợp với các sở, ngành trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2227/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

Xây dựng các báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh liên quan đến khu vực KTTT, HTX: Luật HTX năm 2023, Nghị định hướng dẫn thị hành Luật HTX năm 2023, Thông tư hướng dẫn về đăng ký tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về HTX, … Xây dựng các báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX.

2.2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện

2.2.1 Công tác tư vấn thành lập mới HTX, vận động tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh

- Công tác tư vấn, vận động thành lập mới HTX: Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tư vấn, vận động thành lập mới được 15 THTvà 32 HTX; Phối hợp khảo sát, điều tra thực trạng hoạt động của HTX trong từng ngành, từng lĩnh vực, đề ra các giải pháp củng cố, phát triển HTX. 

- Công tác phát triển thành viên: Năm 2023 kết nạp mới 15 thành viên, nâng tổng số thành viên 193 HTX thành viên, chiếm 57,7% tổng số HTX toàn tỉnh.

2.2.2. Công tác tuyên truyền.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nhằm phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, KTTT của tỉnh
  đến các HTX, THT, cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX, trên 30 tin, bài, phóng sự /năm. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên minh HTX tỉnh cung cấp trên 100 tin bài/năm.

- Phối hợp tổ chức 27 lớp hướng dẫn, tuyên truyền kiến thức về HTX và các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX cho 1.300 học viên là hội viên các tổ chức đoàn thể, là đồng bào dân tộc thiểu số, các sáng lập viên có nhu cầu thành lập HTX tại các xã, thị trấn.

2.2.3. Kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển KTTT, HTX 

- Hỗ trợ thành lập mới:

Năm 2023 hỗ trợ thành lập mới cho 26/32 HTX thành lập mới với tổng kinh phí là 86 triệu đồng.
- Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức mở 16 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho trên 960 cán bộ quản lý HTX (Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc, cán bộ chuyên môn kỹ thuật,…)
- Xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường:
Phối hợp, xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án xúc tiến thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm cho 88 HTX tham gia hội chợ để quản bá, bán và giới thiệu sản phẩm. Trong đó, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức triển khai, hỗ trợ cho 48 lượt HTX tham gia hội chợ trong nước với tổng kinh phí hỗ trợ 180 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ trên 40 lượt HTX tham gia 04 đợt hội chợ trong nước (tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hà Nội) và 01 Sự kiện do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức. Qua hoạt động xúc tiến thương mại đã giới thiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh tới các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đồng thời là cơ hội để các HTX trong tỉnh học hỏi về thương mại hóa sản phẩm; tìm kiếm kết nối với các bạn hàng, đối tác để tiêu thụ sản phẩm tại các siêu thị, tập đoàn, công ty, thành phố lớn
.
-  Chính sách tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX:
Ban hành các văn bản về hoạt động của Quỹ theo thẩm quyền; Xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; đã phối hợp Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương hoàn thiện hồ sơ giải ngân 01 dự án với tổng số vốn vay 320 triệu đồng từ nguồn quỹ Liên minh HTX Việt Nam 
2.3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh

Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu, trình Trưởng ban (Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo về KTTT, HTX) ban hành Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh; quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cho thành viên của Ban Chỉ đạo; ban hành Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình KTTT, HTX trên địa bàn các huyện, thành phố.

Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch, tổ chức kiểm tra, nắm tình hình tại các HTX, làm việc với UBND và Ban Chỉ đạo phát triển các huyện, thành phố. Kịp thời nắm bắt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, cũng như thực hiện các quy định của pháp luật về HTX. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các huyện, thành phố quan tâm tiếp tục tuyên truyền, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT; hỗ trợ các mô hình liên kết, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm; rà soát, giải thể các HTX theo quy định.

2.4. Thực hiện Đề án hỗ trợ HTX liên kết chuỗi theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh

Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình thực hiện tại các HTX, làm việc với UBND các huyện, thành phố đến nay trong 11 HTX tham gia Đề án, năm 2023 có 01 HTX (HTX Ứng Thìn, huyện Mường Tè) UBND huyện đã phê duyệt dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đã bố trí và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ theo đề án theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Lai Châu. Các huyện, thành phố còn lại chưa tổ chức thực hiện (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
2.5. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện thành phố và các đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam

a) Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp với: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Nông nghiệp và PTNT; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ tỉnh và UBND các huyện, thành phố về tuyên truyền, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phối hợp được duy trì, thực hiện thường xuyên trong các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao năng lực, xúc tiến thương mại... cụ thể:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các HTX hoàn thiện thủ tục hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP; lũy kế đến 31/12/2023 toàn tỉnh có 39 HTX sở hữu 78/204 sản phẩm OCOP được công nhận, chiếm 38% tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh.
- Phối hợp với Ban tuyên giáo cử các báo cáo viên của tỉnh, của huyện tham gia 27 lớp tuyên truyền do Liên minh HTX tỉnh tổ chức.

- Phối hợp với Hội Nông dân tổ 8 lớp tuyên truyền tại các huyện, thành phố; phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tham gia giảng viên, ban giám khảo khởi nghiệp …
b) Công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam 

Mối quan hệ giữa LMHTX tỉnh với các đơn vị thuộc LMHTX Việt Nam được duy trì thường xuyên, chế độ thông tin báo cáo thực hiện đầy đủ kịp thời. Một số hoạt động hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam đã triển khai trên địa bàn tỉnh như xây dựng 03 mô hình HTX theo chuỗi giá trị sản phẩm; 16 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý HTX và cán bộ Liên minh HTX tỉnh
; nhận ủy thác, quản lý nguồn vốn vay giải Quyết việc làm 120, Quỹ Trung ương và các hoạt động phối hợp khác. 

2.6. Công tác kiểm tra, giám sát; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên 

UBKT Liên minh HTX tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình phát triển KTTT, HTX tại các huyện thành phố. Phối hợp tiến hành 04 cuộc kiểm tra nắm tình hình hoạt động tại 50 HTX. Tư vấn cho 03 đơn vị có vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và các HTX, đơn vị thành viên xây dựng dự án, phương án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và tư vấn cho các đơn vị trong quá trình thành lập HTX, tham gia thành viên.
Tổ chức 01 cuộc khảo sát, đánh giá chỉ số hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thông qua công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đơn vị đã tạo niềm tin vào mối quan hệ giữa các HTX, các thành viên với Liên minh ngày càng gắn bó và tăng cường giúp các HTX trong công tác quản lý tài chính, phân chia lợi nhuận rõ ràng, minh bạch hơn, giải Quyết vướng mắc của thành viên, người lao động từ cơ sở (Có báo cáo chi tiết của UBKT Liên minh HTX tỉnh)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được

Chất lượng hoạt động của HTX đang dần được nâng lên, nhiều mô hình HTX hoạt động kinh doanh có hiệu quả thực hiện tốt vai trò hỗ trợ thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển trên địa bàn thông qua các mô hình liên kết giữa HTX với hộ sản xuất được thúc đẩy, mở rộng, cải tiến nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm. Nhiều HTX thực hiện các nội dung chuyển đổi số bước đầu mang lại hiệu quả tốt.

Một số HTX đã tham gia, đóng góp có hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhất là trong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm và chương trình OCOP của tỉnh.  

Ban chỉ đạo, thành viên BCĐ phát triển KTTT của tỉnh, huyện và cơ quan thường trực của BCĐ luôn chủ động tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất hỗ trợ phát triển KTTT, HTX cũng như việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ KTTT. Thường xuyên bám sát thực tiễn để định hướng, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động KTTT đi vào chiều sâu; lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị Quyết Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh được tổ chức thực hiện với tiến độ và kết quả khá. 

4.2. Hạn chế và nguyên nhân

4.1. Hạn chế:

Đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, đa số chỉ được tập huấn ngắn ngày. Nhiều HTX khó khăn về vốn, khoa học công nghệ, đất đai,.. phương án sản xuất hiệu quả thấp, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao. 

Công tác chỉ đạo, triển khai hiện Đề án hỗ trợ HTX liên kết chuỗi theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh tại các huyện, thành phố tiến độ chậm, nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Một số chỉ tiêu Nghị quyết theo năm chưa đạt như: Số HTX hoạt động hiệu quả; Thu hút thành viên tham gia; Giải ngân vốn vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX,...

2.2. Nguyên nhân 
- Nguyên nhân khách quan: 

Địa bàn vùng xa vùng sâu ít có lợi thế cạnh tranh. Đất đai manh mún, địa hình phức tạp làm cản trở việc tổ chức sản xuất lớn.
- Nguyên nhân chủ quan: 

Năng lực nội tại (Cán bộ, nguồn vốn, phương án sản xuất, quản trị, sản phẩm, thị trường) của nhiều HTX còn yếu chưa có nhiều nỗ lực vươn lên.

Một số Ủy viên Ban Chấp hành chuyển vị trí công tác mới hoặc kiêm nhiệm nhiều việc, chưa dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của BCH, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh.

Một số chỉ tiêu đề ra cao so với khả năng thực hiện. Nguồn lực thực hiện hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ HTX chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024
I. PHƯƠNG HƯỚNG
Tiếp tục phát triển KTTT trên các ngành nghề, lĩnh vực nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng hoạt động của KTTT, nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động và đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới về tổ chức và hoạt động của KTTT, HTX đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng bản chất theo Luật HTX sửa đổi năm 2023. Phát triển đa dạng các loại hình HTX, tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực; Trọng tâm phát triển HTX nông nghiệp gắn với các vùng nguyên liệu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với nhu cầu, lợi ích của các thành viên. Tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tích cực chuyển đổi số để nâng cao chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh, tiêu thụ sản phẩm.

2. Một số mục tiêu cụ thể

(1). Phối hợp tổ chức trên 20 lớp tuyên tuyền các chủ trương, pháp luật về  HTX; các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX cho trên 1.000 lượt học viên. Có trên 50% đội ngũ quản lý HTX được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
(2). Tư vấn, vận động thành lập mới 25 HTX và 15 tổ hợp tác trở lên (theo Luật HTX năm 2023); Có trên 80% số xã, phường, thị trấn toàn tỉnh có HTX.

(3). Thu hút mới trên 500 lao động và 300 thành viên tham gia HTX và 200 thành viên tham gia Tổ hợp tác.

(4). Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 60 triệu đồng/năm/người. Thu nhập bình quân của lao động trong THT đạt trên 50 triệu đồng/năm.

(5). HTX hoạt động có hiệu quả đạt tỷ lệ trên 40%. Trong đó: HTX trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt trên 35%. 

(6). Xây dựng 02 - 03 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; 10 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến.

(7). Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh giải ngân cho 20 lượt HTX vay vốn, dư nợ tín dụng đạt trên 80% tổng nguồn vốn. Hỗ trợ cho trên 20 HTX tham gia từ 1 - 2 Hội chợ xúc tiến thương mại trong, ngoài tỉnh hàng năm.

 (8). Thu hút trên 75% HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

3. Nhiệm vụ

(1) Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh (tập trung vào 8 nhóm chính sách tại Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày như: phát triển nguồn nhân lực, thông tin, tư vấn; Đất đai; Thuế, phí và lệ phí; Tiếp cận vốn, bảo hiểm; Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiếp cận và nghiên cứu thị trường; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị; Hỗ trợ tư vấn tài chính và đánh giá rủi do); Phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, huyện. 

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển KTTT, HTX đặc biệt chú trọng Luật HTX năm 2023, các văn hướng dẫn thực hiện Luật, hồ sơ đăng ký thành lập HTX, THT, … nhằm thống nhất nhận thức về bản chất, giá trị của HTX và mô hình HTX kiểu mới. 

(3) Hoàn thiện phương án chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, trình tỉnh phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để tiếp nhận, thẩm định, giải ngân cho vay ưu đãi từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đảm bảo đúng theo quy định hiện hành. 
(4) Thực hiện tốt công tác tư vấn, củng cố phát triển HTX; xây dựng mô hình HTX kiểu mới liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, chương trình OCOP và chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Phối hợp, đôn đốc các huyện triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022. Tiếp tục vận động các HTX, tổ hợp tác, các doanh nghiệp, các tổ chức khác tham gia thành viên LMHTX tỉnh. 
(5) Ban hành quy định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của BCH Liên minh HTX tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức tập huấn khảo sát chỉ số hài lòng của các HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương (theo Kế hoạch khảo sát của Liên minh HTX Việt Nam). Tập trung củng cố các HTX trung bình, yếu kém; tư vấn, phối hợp giải thể các HTX đủ điều kiện theo quy định. 

(6) Tổ chức các phong trào thi đua do UBND tỉnh và LMHTX Việt Nam phát động gắn với phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của thành viên người lao động, xoá đói giảm nghèo, đề cao giá trị văn hoá, tính nhân văn của HTX.

4. Giải pháp

4.1. Tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết, Luật HTX bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh và trên Cổng thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh; lồng ghép nội dung về KTTT vào chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ làm công tác đảng, chính quyền, các đoàn thể nhất là cán bộ chủ chốt ở xã, phường, thị trấn và vận động sâu rộng hơn nữa về phát triển KTTT, HTX; làm rõ vai trò, vị trí của KTTT trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thống nhất nhận thức về KTTT mà nòng cốt là HTX.
4.2. Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX
Tổ chức triển khai tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; “Đề án Hỗ trợ xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025” tại Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Lai Châu. 

Tiếp tục triển khai chính sách bồi dưỡng nguồn nhân lực: Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, tạo điều kiện để cán bộ quản lý và thành viên HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ với chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác và nhu cầu của HTX. 

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tham mưu UBND tỉnh dành một phần kinh phí từ Chương trình xúc tiến thương mại, chương trình thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt để ưu tiên hỗ trợ các HTX tham gia triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các hội chợ, triển lãm dành riêng cho khu vực HTX; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa. Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan hướng dẫn các HTX tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định. 

Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các HTX với các doanh nghiệp; thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác: HTX cần phát huy vai trò cầu nối kinh tế hộ với các doanh nghiệp và thị trường; tiếp nhận sự hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời, giúp các doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động phục vụ hộ thành viên trên cơ sở hai bên cùng có lợi theo hình thức liên kết, liên doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới, cung cấp thông tin và bao tiêu sản phẩm. Tạo điều kiện để HTX tham gia các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến công. 

Chính sách về vốn, tín dụng: Phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Quản lý sử dụng Quỹ đảm bảo theo đúng quy định

4.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX 

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, khảo sát mô hình KTTT sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bố trí nguồn lực hỗ trợ cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến; lựa chọn một số HTX có quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; tập trung nguồn lực hỗ trợ cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điểm… 

Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT, HTX, nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ thành lập HTX; tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các HTX. Bên cạnh phương thức sát nhập, hợp nhất để tăng quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, HTX có thể liên kết kinh tế với các HTX khác cùng hoạt động trên cùng lĩnh vực, ngành nghề trên nhiều địa bàn khác nhau để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh của mình trên thị trường; khuyến khích các cán bộ trẻ có trình độ về làm việc trong HTX,...

4.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố (đặc biệt các Ủy viên Ban chấp hành) nâng cao trách nhiệm trong việc nắm tình hình theo chức năng, nhiệm vụ, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ các HTX mở rộng liên kết vùng trong sản xuất và liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế khác nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.

 Tham mưu, củng cố, kiện toàn kịp thời Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển HTX của tỉnh, Ban chỉ đạo ở các huyện, thành phố khi có thay đổi về nhân sự; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT ở các cấp. Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi HTX ở một số sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố. 

Tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong hoạt động SXKD của HTX. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các HTX, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Liên minh HTX Việt Nam

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục quan tâm phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển khu vực KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Tỉnh ủy, HĐND, UBND

Định hướng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, cân đối, bố trí ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hỗ trợ phát triển KTTT, HTX nhằm để thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chuyển đổi mô hình Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; Nguồn vốn hoạt động (cấp vốn điều lệ) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX;  tổ chức mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX.

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

3.1. Ủy viên Ban Chấp hành tại các sở, ngành, đoàn thể

Chủ động sắp xếp, bố trí công việc để tham gia cùng Ban chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh đi kiểm tra, nắm tình hình tại các huyện, thành phố theo Kế hoạch cụ thể hàng năm của Ban chỉ đạo.

Trong chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và vị trí công tác tích cực tham mưu lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho khu vực KTTT, HTX đáp ứng điều diện, tiêu chí tham gia các chương trình, dự án do đơn vị phụ trách quản lý.

3.2. Ủy viên Ban Chấp hành tại các huyện, thành phố

Tích cực tham mưu UBND huyện, chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước tại địa phương, tăng cường công tác phối hợp đã được ký kết giữa UBND các huyện, thành phố với Liên minh HTX tỉnh để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác tư vấn hỗ trợ khu vực KTTT, HTX hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, phân công các phòng ban hướng dẫn, giúp  các HTX xây dựng dự án liên kết; thực hiện thẩm định và phê duyệt dự án liên kết theo nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025”.
Trên đây là Báo cáo kết quả tình hình KTTT và hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Thường trực Liên minh HTX tỉnh năm 2023; nhiệm vụ trọng năm 2024./. 

	Nơi nhận:

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;     

- Liên minh HTX Việt Nam;         (B/c)

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Các đồng chí UV BCH;

- Lưu: VT.
	TM. BCH LIÊN MINH HTX TỈNH 

CHỦ TỊCH

    Bùi Xuân Thu


� Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; Luật HTX năm 2023 (Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2023); Chương trình Hành động số 31-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 2227/KH-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


� Hỗ trợ vật tư nông nghiệp, máy thiết bị cho 30 hộ tại xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, kinh phí 378 triệu đồng; Hỗ trợ giống, vật tư liên kết nuôi Ong tại HTX Nông nghiệp xây dựng và Thương Mại Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, kinh phí 475 triệu đồng; Hỗ trợ giống, thức ăn, thuốc cho 80 hộ liên kết chăn nuôi lợn đen theo hướng hữu cơ tại HTX Ứng Thìn, huyện Mường Tè, kinh phí 1.929 triệu đồng.


� (1) HTX Quyết Tâm, Thành phố Lai Châu chủ trì dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cây Actiso tại huyện Sìn Hồ (quy mô 50 ha, thành viên liên kết 01 HTX, 50 hộ dân tham gia); (2) HTX Xuân Oanh, huyện Phong Thổ chủ trì Kế hoạch liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ngựa sinh sản tại huyện Phong Thổ và Sìn Hồ (thành viên liên kết 10 HTX, 03 THT và 38 hộ dân); (3) HTX Nông nghiệp Thanh niên Mường Cang chủ trì liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả trên địa bàn xã Mường Cang, huyện Than Uyên (quy mô 6,2 ha, số thành viên liên kết 01 HTX, 01 THT và 26 hộ); (4) HTX Nông nghiệp Anh Đạt chủ trì Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả trên địa bàn xã Mường Cang (quy mô 23 ha, số thành viên liên kết 01 HTX, 01 THT và 42 hô dân) và Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ớt, ngô ngọt trên địa bàn xã Mường Kim, huyện Than Uyên (quy mô 25 ha, số thành viên liên kết 01 HTX và 50 hô dân); (5) HTX Nông nghiệp nông thôn Phúc Than, huyện Than Uyên chủ trì Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả trên địa bàn xã Phúc Than, huyện Than Uyên (quy mô 40 ha, số thành viên liên kết 80 hô dân); (6) HTX HTX Nông nghiệp Hua Nà, huyện Than Uyên chủ trì dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả trên địa bàn xã Hua Nà, huyện Than Uyên (quy mô 3,8 ha, số thành viên liên kết 01 HTX, 01 THT và 50 hộ); (7) HTX Nông nghiệp Tân Phong, huyện Than Uyên chủ trì Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt trên địa bàn xã Tà Mung, huyện Than Uyên (quy mô 40 ha, số thành viên liên kết 01 HTX và 80 hô dân); (8) HTX NN sạch và DVNN Than Uyên chủ trì Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ớt trên địa bàn xã Mường Than, huyện Than Uyên (quy mô 10 ha, số thành viên liên kết 01 HTX và 30 hô dân); (9) HTX Ứng Thìn, huyện Mường Tè chủ trì dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ ản phẩm lợn đen giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Mường Tè (số thành viên liên kết 20 hộ). 





� Chương trình Hành động số 31-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 22/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025,... các quy hoạch, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


� (1) HTX Nông Công nghiệp và Thương mại Du lịch, huyện Than Uyên đã ký kết tiêu thụ sản phẩm tại chuỗi của hàng của 15 tập đoàn, công ty,... ; (2) Quảng bá, giới thiệu sản phẩm Miến dong HTX Dịch vụ NN Bình lư với hệ thống siêu thị Saigon Coop Mart; (3) HTX Nông nghiệp, Xây dựng và Thương mại Nâm Nhùn mở 4 đại lý, cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm mật ong tại Hà Nội, Thái nguyên, Hải Phòng; (4) HTX Nông nghiệp, dược liệu công nghệ cao SUKOVA mở 02 đại lý, cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm tại TP Hà Nội và TP Hải Phòng,...


� (1) Phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ tổ chức 05 lớp “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ nâng cao năng lực và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho HTX” cho 250 người; (2) Phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức 01 lớp “Phát triển sản xuất và quản lý tiêu thụ nông sản gắn với chuỗi giá trị hiệu quả” cho 60 người; (3) Phối hợp với Ban Kế hoạch hỗ trợ tổ chức 02 lớp “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ môi trường cho cán bộ, thành viên HTX” cho 140 người; (4) Phối hợp với Trung tâm Thông tin truyền thông tổ chức 02 lớp “Tuyên truyền phổ biến, đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, thành viên của HTX” cho 190 người; (5) Phối hợp với Viện Kinh tế hợp tác tổ chức 03 lớp “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý HTX và thành viên trong HTX” cho 150 người; (6) Phối hợp với Văn Phòng Liên minh HTX Việt Nam 01 lớp “Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX” cho 60 người; (7) Phối hợp với Trung tâm các Chương trình KT-XH tổ chức 01 lớp “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên HTX vùng ĐBDTTS và MN” cho 60 người; (8) Phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư mở 01 lớp “Tập huấn kỹ thuật nôi, chăn sóc ong cho các hộ dân tham gia dự án” cho 50 người.
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